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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Để chi tiêu một cách hợp lý, khi quyết định mua bộ đồ đẹp, đắt tiền em nên làm gì?
A. Thích là cứ mua
B. Không cần làm gì
C. Cân nhắc, suy xét thật kĩ, hỏi ý kiến người thân.
D. Hỏi ý kiến bạn bè					
Câu 2. Vào đầu năm học, khoản chi nào là cần ưu tiên nhất?
A. Đồng phục học sinh					B. Quần áo đẹp 
C. Đồ trang sức.						D. Đồ chơi
Câu 3. Khi đi nhà sách, cách nào giúp bạn hạn chế chi tiêu lãng phí?
A. Mua mọi thứ thấy thích
B. Lập danh sách mua sắm và thực hiện theo
C. Chọn mua hàng không cần thiết vì giảm giá rẻ
D. Không kiểm tra hóa đơn sau khi thanh toán
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Tại sao chúng ta phải xác định đúng những gì mình cần và muốn khi chi tiêu?
A. Giúp chúng ta quản lí chi tiêu tốt hơn		B. Để có một khoản tiền tiết kiệm nhất định
C. Để có tiền cho người khác mượn			D. Đáp ứng đúng yêu cầu sở thích cho bản thân
Câu 5. Khi xếp hàng vào mua vé tham quan, hành động nào không nên làm?
A. Đứng xếp hàng theo đúng thứ tự			B. Trật tự, không xô đẩy chen hàng
C. Chen ngang vào hàng để được mua vé vào trước
D. Xếp hàng, giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau
Câu 6. Trang phục không phù hợp khi vào viếng lăng Bác?
A. Áo tay lửng, váy qua gối.				B. Áo dài truyền thống
C. Áo hai dây, váy ngắn trên gối				D. Đồng phục học sinh
Câu 7. Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia?
A. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân.
B. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
C. Tìm kiếm trên internet, thấy hoạt động nào nhiều người là tham gia.
D. Thích tổ chức nào thì tham gia tổ chức đó.
Câu 8. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười tại thư viện?
A. Hát thật lớn khi mọi người đang im lặng đọc sách.
B. Nói chuyện vừa đủ nghe.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra ngoài nghe điện thoại. 
Câu 9. Khi tham gia giao thông, hành vi nào thể hiện là người có ứng xử văn minh?
A. Lấn làn để đi nhanh hơn
B. Bấm còi liên tục để vượt xe khác
C. Tuân thủ đèn giao thông và nhường đường khi cần
D. Vứt rác ra đường từ xe hơi
Câu 10. Trong sân trường, em nên làm gì để giữ gìn môi trường sạch đẹp?
A. Hái hoa, bẻ cành 					C. Vẽ lên các bức tường theo sở thích cá nhân
C. Ăn xong bỏ rác tại vị trí ngồi ghế đá 		D. Bỏ rác đúng nơi quy định và không chạy giỡn
Câu 11. Khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng chúng ta nên làm gì để giữ gìn vệ sinh chung?
A. Xả nước sau khi sử dụng và giữ sạch sẽ 			B. Vứt giấy bừa bãi ra sàn
C. Để nước chảy mà không tắt					D. Viết, vẽ lên tường và cửa
Câu 12. Nghề nào không phải là nghề truyền thống? 
A. Nghề làm tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ
B. Nghề nặn tò he ở Phú Xuyên, Hà Nội
C. Nghề lập trình thiết kế các trò chơi qua mạng Internet.
D. Nghề làm nón làng Chuông ở Thanh Oai, Hà Nội
Câu 13. Điều nào thể hiện là người dùng các dụng cụ lao động không an toàn khi làm nghề?
A. Sử dụng dụng cụ phù hợp với vật liệu và thao tác.                 
B. Có đồ bảo hộ lao động phù hợp khi làm nghề.
C. Cẩn thận, không hướng phần sắc nhọn vào mình và người khác.
D. Để các dụng cụ bừa bãi, không đúng nơi qui định sau khi sử dụng
Câu 14. Ai là người có trách nhiệm giữ gìn các nghề truyền thống?
A. Học sinh, sinh viên.					B. Nghệ nhân ở các làng nghề.
C. Tất cả mọi người.					D. Những người trưởng thành.
Câu 15. Nghề làm nước mắm lâu đời nhất Việt Nam gắn với địa phương nào?
A. Nha Trang							B. Phú Quốc
C. Đà Nẵng							D. Hải Phòng
Câu 16. Hoạt động nào dưới đây đã làm cho các nghề truyền thống bị mai một?
A. Tổ chức triển lãm, hội thi nghề truyền thống.
B. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm nhập ngoại.
C. Giới thiệu sản phẩm truyền thống ra khắp nơi trên thế giới.
D. Hướng nghiệp cho học sinh về nghề truyền thống.
Câu 17. Yếu tố nào ở người lao động không tạo nên giá trị của nghề?
A. Đúng thời gian.					         B. Lười biếng, cẩu thả.
C. Nhẫn nại, kiên trì.				         D. Yêu nghề, tận tâm.
Câu 18. Người làm nghề truyền thống cần phẩm chất nào để duy trì nghề?
A. Thích thay đổi công việc liên tục			B. Kiên nhẫn và yêu nghề
C. Chỉ quan tâm đến lợi nhuận				D. Không cần kỹ năng đặc biệt
Câu 19. “ Bố M làm bảo vệ ở một công ty xây dựng. Hôm nay đến lượt ông trực ban thì vô tình nhặt được một chiếc ví ở cửa ra vào.  Bố M quyết định giữ chiếc ví ở phòng bảo vệ, sau khi hết ca trực sẽ đi hỏi từng phòng ban để tìm chủ nhân chiếc ví”. Theo em, bố M có yếu tố nào trong các yếu tố sau đây?
A. Tận tâm.		B. Đúng giờ.			C. Trung thực.		D. Kiên trì.
Câu 20. Khi có thông tin về bão, chúng ta không nên dự trữ các loại lương thực, thực phẩm?
A. Có thời hạn sử dụng lâu dài.		
B. Các loại đồ hộp, sữa cho trẻ em,...
C. Các thực phẩm tươi sống: tôm, cua, cá,...
D. Các loại đồ khô: mì tôm, bánh, lương khô,...
Câu 21. Khi có thông báo bão sắp đến, việc đầu tiên bạn nên làm?
A. Ra ngoài xem tình hình
B. Chuẩn bị lương thực, nước uống và đồ dùng cần thiết
C. Tiếp tục công việc bình thường
D. Chờ đến khi bão đến mới chuẩn bị thức ăn
Câu 22. Hành động nào sau đây giúp giảm nguy cơ cháy rừng?
A. Đốt rác gần khu vực rừng vào mùa khô	B. Trồng thêm cây xanh và giữ rừng ẩm
C. Bỏ qua các cảnh báo về nguy cơ cháy		D. Sử dụng lửa trại mà không dập tắt hoàn toàn
Câu 23. Trong trường hợp mất điện do thiên tai, thiết bị nào chúng ta nên có sẵn?
A. Máy sưởi điện					B. Máy lạnh
C. Quạt điện						D. Đèn pin hoặc đèn sạc dự phòng 
Câu 24. Khi xảy ra thiên tai ai là người cần được ưu tiên sơ tán?
A. Thanh niên khỏe mạnh
B. Người đang làm việc ngoài đồng
C. Trẻ em, người già và người khuyết tật
D. Người ở khu vực không bị ảnh hưởng
Câu 25: Đâu là nơi an toàn nhất để trú ẩn trong trường hợp xảy ra động đất?
A. Dưới gầm bàn chắc chắn				B. Gần cửa sổ để dễ thoát ra ngoài
C. Trên tầng cao nhất của tòa nhà				D. Ngoài sân trống không có mái che
Câu 26: Để tiết kiệm năng lượng và giảm biến đổi khí hậu, bạn nên làm gì?
A. Để đèn sáng cả ngày dù không cần thiết
B. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
C. Sử dụng điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất
D. Lái xe cá nhân thay vì đi bộ cho mọi quãng đường ngắn
Câu 27: Trồng cây xanh có tác dụng gì trong việc giảm biến đổi khí hậu?
A. Tăng lượng khí CO2 trong không khí
B. Hấp thụ khí CO2 và cung cấp oxy
C. Làm tăng nhiệt độ Trái Đất
D. Gây ô nhiễm đất và nước
Câu 28: Việc sử dụng túi nilon ảnh hưởng thế nào đến biến đổi khí hậu?
A. Giúp giảm khí CO2 						B. Không ảnh hưởng gì
C. Tăng lượng rác thải khó phân hủy, gây ô nhiễm		D. Làm giảm hiệu ứng nhà kính
Câu 29: Tại sao tiết kiệm nước lại giúp giảm biến đổi khí hậu?
A. Nước không liên quan đến khí hậu
B. Giảm năng lượng cần thiết để xử lý và phân phối nước
C. Tăng lượng nước thải ra môi trường
D. Làm tăng nhiệt độ Trái Đất
Câu 30: Hành động nào sau đây góp phần giảm biến đổi khí hậu ở cấp độ cá nhân?
A. Mua sắm quần áo mới mỗi tuần		B. Vứt chai nhựa dùng một lần ra sôn. 
C. Để điều hòa chạy liên tục cả ngày		D. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường

II. LÝ THUYẾT
Câu 1. Người làm nghề truyền thống cũng như bất kì nghề khác cần có những phẩm chất, năng lực nào?
- Thận trọng tuân thủ quy định của nghề
- Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc
- Trân trọng lao động và sản phẩm lao động làm ra
- Hợp tác tốt với mọi người trong công việc
Câu 2. Kể các nguyên nhân làm biến đổi khí hậu?
Có 2 nguyên nhân chính
- Do quá trình tự nhiên: Hoạt động của núi lửa, cháy rừng tự nhiên
- Do hoạt động sống của con người: Lãng phí trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Chặt phá rừng, đốt rừng. Chưa xử lý triệt để chất thải trong quá trình sản xuất và chăn nuôi.  Sử dụng phân bón hóa học quá mức. Khí thải từ các phương tiện giao thông.




Câu 3. Em hãy chia sẻ những hiểu biết về các dịch bệnh thường xảy ra sau thiên tai và nêu cách phòng tránh? 
- Các dịch bệnh thường xảy ra sau thiên tai: Vào mùa mưa bão, lũ lụt thường có các dịch bệnh như: sốt xuất huyết, tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bệnh nước ăn chân, cảm cúm, đau mắt đỏ,... đe doạ sức khoẻ cộng đồng.
Cách phòng tránh:
+ Giăng màn ngủ cả ban ngày
+ Diệt loăng quoăng, muỗi
+ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
+ Chọn thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh
+ Ăn thức ăn đã nấu chín và uống nước đã đun sôi…
Bài tập tình huống 1: Để ủng hộ cho các bạn học sinh gặp khó khăn trong đợt lũ lụt miền Trung vừa rồi, em sẽ làm gì? 
· Những việc em làm để giúp các bạn là:
- Gom lại hết sách vở cũ
- Quần áo cũ vẫn còn mặc được 
- Mua một ích dụng cụ học tập từ tiền tiết kiệm cá nhân đem đi quyên góp
- Vận động các bạn cùng lớp và gia đình tham gia đóng góp theo khả năng. 
Bài tập tình huống 2: Đọc câu chuyện của bạn Lan và trả lời các câu hỏi sau?
“Bố của Lan làm nghề chạy xe hon đa truyền thống(xe 2 bánh). Mỗi buổi sáng bố thường chở Lan đến trường. Một số bạn trong lớp bàn tán không hay về công việc của bố. Mặc dù vậy Lan vẫn luôn tự hào về công việc của bố mình. Nhờ công việc ấy mà bố có thể lo toan cuộc sống cho gia đình”.
a. Vì sao Lan tự hào về công việc của bố? 
b. Nếu là Lan em sẽ ứng xử như thế nào với nhóm bạn bàn tán về công việc của bố mình? 
Trả lời: 
a. Lan luôn tự hào về công việc của bố vì: Nhờ có công việc đó bố đã lo cuộc sống cho gia đình. Với sự tận tụy của bố mọi người có thể đến nơi cần đến và đúng giờ.
b. Nếu có người bàn tán, những điều không tốt về công việc của bố mẹ. Em nghĩ bản thân sẽ nói với các bạn là em luôn tự hào về công việc của bố mẹ dù bố mẹ em làm nghề gì. Vì nhờ có công việc đó mà cuộc sống của em được đầy đủ như hiện tại.
(HS có thể trả lời theo suy nghĩ bản thân)




